
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh Đồng Nai và HĐND tỉnh Bình Phước ban hành thuộc lĩnh vực
 nông nghiệp và môi trường được bãi bỏ

(Kèm theo Nghị quyết số      /NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2026 của HĐND thành phố Đồng Nai)

STT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu văn 
bản

Ngày, 
tháng, năm
ban hành 
văn bản

Tên gọi của văn bản Cơ quan ban hành

I. Lĩnh vực môi trường

1 Nghị quyết 125/2008/NQ-
HĐND 05/12/2008 Nghị quyết về việc thông qua Đề án Bảo vệ môi trường trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 HĐND tỉnh Đồng Nai

    2 Nghị quyết 185/2015/NQ-
HĐND 11/12/2015

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị quyết 
số 125/2008/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án bảo vệ môi trường trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

HĐND tỉnh Đồng Nai

    3 Nghị quyết 06/2022/NQ-
HĐND 12/7/2022

Nghị quyết quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí về 
thẩm định hồ sơ thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Bình 
Phước

HĐND tỉnh Bình Phước

II. Lĩnh vực đất đai

     1 Nghị quyết 129/2014/NQ-
HĐND 26/9/2014

Nghị quyết về thông qua Đề án một số quy định đối với công tác 
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 
bàn tỉnh Đồng Nai

HĐND tỉnh Đồng Nai
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STT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu văn 
bản

Ngày, 
tháng, năm
ban hành 
văn bản

Tên gọi của văn bản Cơ quan ban hành

2 Nghị quyết 09/2016/NQ-
HĐND 17/10/2016

Nghị quyết ban hành quy định về chính sách đối với quỹ đất nông 
nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 3 loại rừng trên địa 
bàn tỉnh Bình Phước

HĐND tỉnh Bình Phước

3 Nghị quyết 09/2019/NQ-
HĐND 05/7/2019

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách 
đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 
3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị 
quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Bình Phước

HĐND tỉnh Bình Phước

III. Lĩnh vực khoáng sản và thủy lợi

1 Nghị quyết 23/2014/NQ-
HĐND 10/12/2014

Nghị quyết thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng 
khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định 
hướng đến năm 2030

HĐND tỉnh Bình Phước

2 Nghị quyết 184/2015/NQ-
HĐND 11/12/2015

Nghị quyết về việc quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng 
khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh 
Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030

HĐND tỉnh Đồng Nai
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STT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu văn 
bản

Ngày, 
tháng, năm
ban hành 
văn bản

Tên gọi của văn bản Cơ quan ban hành

3 Nghị quyết 16/2015/NQ-
HĐND 14/12/2015 Nghị quyết về việc thông qua quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Bình 

Phước đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
HĐND tỉnh Bình Phước

4 Nghị quyết 16/2018/NQ-
HĐND 14/12/2018

Nghị quyết bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng 
khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định 
hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 
10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh

HĐND tỉnh Bình Phước

5 Nghị quyết 06/2019/NQ-
HĐND 05/7/2019

Nghị quyết bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng 
khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định 
hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 
10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh

HĐND tỉnh Bình Phước

6 Nghị quyết 197/2019/NQ-
HĐND 06/12/2019 Nghị quyết thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 

2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
HĐND tỉnh Đồng Nai

7 Nghị quyết 08/2020/NQ-
HĐND 13/7/2020

Nghị quyết bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng 
khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định 
hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 
10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước

HĐND tỉnh Bình Phước

8 Nghị quyết 03/2021/NQ-
HĐND 02/7/2021 Nghị quyết quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước
HĐND tỉnh Bình Phước
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STT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu văn 
bản

Ngày, 
tháng, năm
ban hành 
văn bản

Tên gọi của văn bản Cơ quan ban hành

9 Nghị quyết 14/2021/NQ-
HĐND 29/10/2021 Nghị quyết thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 

2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
HĐND tỉnh Đồng Nai

10 Nghị quyết 19/2021/NQ-
HĐND 07/12/2021

Nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng 
khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định 
hướng đến năm 2030.

HĐND tỉnh Bình Phước

11 Nghị quyết 05/2023/NQ-
HĐND 12/7/2023 Nghị quyết quy định cụ thể giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi 

trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2023
HĐND tỉnh Bình Phước

12 Nghị quyết 26/2023/NQ-
HĐND 08/12/2023 Nghị quyết thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 

2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
HĐND tỉnh Đồng Nai

IV. Lĩnh vực lâm nghiệp, kiểm lâm

1 Nghị quyết 92/2017/NQ-
HĐND 08/12/2017 Nghị quyết về việc thông qua quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học 

tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
HĐND tỉnh Đồng Nai



5

STT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu văn 
bản

Ngày, 
tháng, năm
ban hành 
văn bản

Tên gọi của văn bản Cơ quan ban hành

2 Nghị quyết 47/2017/NQ-
HĐND 12/12/2017

Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, 
quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 
2017 - 2020.

HĐND tỉnh Bình Phước

3 Nghị quyết 03/2023/NQ-
HĐND 20/4/2023 Nghị quyết quy định mức hỗ trợ lực lượng chuyên trách bảo vệ 

rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023 - 2027
HĐND tỉnh Đồng Nai

V. Lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản

1 Nghị quyết 10/2021/NQ-
HĐND 30/7/2021 Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ ngư dân chấm dứt sử dụng nghề, 

ngư cụ cấm khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
HĐND tỉnh Đồng Nai

2 Nghị quyết 14/2022/NQ-
HĐND 08/7/2022

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 
10/2021/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ ngư dân chấm dứt sử dụng nghề, 
ngư cụ cấm khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

HĐND tỉnh Đồng Nai

3 Nghị quyết
53/2012/NQ-

HĐND 06/12/2012 Nghị quyết về phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng 
thủy sản bền vững đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 HĐND tỉnh Đồng Nai



6

STT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu văn 
bản

Ngày, 
tháng, năm
ban hành 
văn bản

Tên gọi của văn bản Cơ quan ban hành

VI. Lĩnh vực tài chính (Nông nghiệp và Môi trường)

1 Nghị quyết 09/NQ-HĐND 15/4/2022
Nghị quyết về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 
nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai

HĐND tỉnh Đồng Nai

2 Nghị quyết 45/NQ-HĐND 29/11/2024
Nghị quyết thống nhất số lượng xe ô tô bán tải phục vụ công tác 
chung thực hiện nhiệm vụ kiểm lâm, phòng chống cháy rừng, 
phòng chống dịch bệnh trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai

HĐND tỉnh Đồng Nai

VII. Lĩnh vực phát triển nông thôn

1 Nghị quyết 25/2022/NQ-
HĐND 09/12/2022

Nghị quyết ban hành quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, 
thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn 
vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất 
thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 
trên địa bàn tỉnh Bình Phước

HĐND tỉnh Bình Phước

2 Nghị quyết 33/2022/NQ-
HĐND 10/12/2022

Nghị quyết quy định nội dung, định mức hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự 
thủ tục thực hiện dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản 
xuất cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023 - 2025

HĐND tỉnh Đồng Nai
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STT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu văn 
bản

Ngày, 
tháng, năm
ban hành 
văn bản

Tên gọi của văn bản Cơ quan ban hành

3 Nghị quyết 08/2023/NQ-
HĐND 12/7/2023

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 
07/2019/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Bình Phước quy định về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất 
và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

HĐND tỉnh Bình Phước

4 Nghị quyết 05/2024/NQ-
HĐND 04/7/2024

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định nội dung hỗ 
trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương 
án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động 
hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia 
giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm 
theo Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 
2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

HĐND tỉnh Bình Phước

5 Nghị quyết 09/2024/NQ-
HĐND 17/7/2024

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ công trình phúc lợi cho xã, huyện 
đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã đạt chuẩn nông thôn mới 
kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025

HĐND tỉnh Đồng Nai

6 Nghị quyết 10/2024/NQ-
HĐND 17/7/2024

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 
33/2022/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định nội dung, định mức hỗ trợ, mẫu 
hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ 
phát triển sản xuất cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 
2023 - 2025

HĐND tỉnh Đồng Nai
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STT Tên loại 
văn bản

Số, ký hiệu văn 
bản

Ngày, 
tháng, năm
ban hành 
văn bản

Tên gọi của văn bản Cơ quan ban hành

7 Nghị quyết 13/2024/NQ-
HĐND 31/10/2024

Nghị quyết quy định định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực 
hiện dự án, kế hoạch, phương án phát triển sản xuất liên kết theo 
chuỗi giá trị và phát triển sản xuất cộng đồng; tiêu chí lựa chọn dự 
án, kế hoạch liên kết trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác không 
thuộc lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và dự án, 
phương án sản xuất cộng đồng thuộc các chương trình mục tiêu 
quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

HĐND tỉnh Bình Phước

8 Nghị quyết 01/2025/NQ-
HĐND 19/02/2025

Nghị quyết quy định một số nội dung, mức hỗ trợ từ nguồn vốn sự 
nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2023 - 2025

HĐND tỉnh Bình Phước


